
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH MỚI BAN HÀNH; BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI 
CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         /7/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH MỚI BAN HÀNH
Dịch vụ 

công trực 
tuyếnSTT Mã số 

TTHC Tên TTHC Địa điểm tiếp nhận

Một 
phần

Toàn 
trình

Tên VBQPPL quy định

I LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
1 1.115417 Thông báo nền tảng 

thương mại điện tử 
kinh doanh trực tiếp 
có chức năng đặt 
hàng trực tuyến

- Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136, đường Lê Lợi, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng 
Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công 
cấp xã

x Nghị định số 248/2026/NĐ-CP ngày 
30/6/2026 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Thương 
mại điện tử

2 1.115418 Sửa đổi, bổ sung 
thông báo nền tảng 
thương mại điện tử 
kinh doanh trực tiếp 
có chức năng đặt 
hàng trực tuyến

- Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136, đường Lê Lợi, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng 

x Nghị định số 248/2026/NĐ-CP ngày 
30/6/2026 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Thương 
mại điện tử
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Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công 
cấp xã

3 1.115419 Chấm dứt thông báo 
nền tảng thương mại 
điện tử kinh doanh 
trực tiếp có chức 
năng đặt hàng trực 
tuyến

- Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136, đường Lê Lợi, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng 
Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công 
cấp xã

x Nghị định số 248/2026/NĐ-CP ngày 
30/6/2026 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Thương 
mại điện tử

4 1.115420 Cấp phép kinh doanh 
dịch vụ chứng thực 
hợp đồng điện tử 
trong thương mại

- Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136, đường Lê Lợi, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng 
Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công 
cấp xã

x Nghị định số 248/2026/NĐ-CP ngày 
30/6/2026 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Thương 
mại điện tử

5 1.115421 Sửa đổi, bổ sung giấy 
phép kinh doanh 
dịch vụ chứng thực 
hợp đồng điện tử 
trong thương mại

- Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136, đường Lê Lợi, 

x Nghị định số 248/2026/NĐ-CP ngày 
30/6/2026 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Thương 
mại điện tử
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phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng 
Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công 
cấp xã

6 1.115419 Chấm dứt thông báo 
nền tảng thương mại 
điện tử kinh doanh 
trực tiếp có chức 
năng đặt hàng trực 
tuyến

- Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136, đường Lê Lợi, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng 
Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công 
cấp xã

x Nghị định số 248/2026/NĐ-CP ngày 
30/6/2026 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Thương 
mại điện tử

II LĨNH VỰC HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
1

1.115397
Phê duyệt đề xuất hỗ 
trợ đối với Thành 
viên của Hệ sinh thái 
tận dụng các FTA

- Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136, đường Lê Lợi, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng 
Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công 
cấp xã

x Nghị định số 240/2026/NĐ-CP ngày 
26/6/2026 của Chính phủ quy định 
chi tiết và biện pháp thi hành một số 
điều về cơ chế, chính sách phát huy 
nguồn lực xây dựng, vận hành Hệ 
sinh thái tận dụng các Hiệp định 
thương mại tự do và Quỹ Xúc tiến 
xuất khẩu ngành hàng theo Nghị 
quyết số 250/2025/QH15 ngày 
10/12/2025 của Quốc hội về một số 
cơ chế, chính sách đặc thù nhằm 
nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế

2 1.115398 Phê duyệt đề xuất 
sửa đổi hoặc ngừng 
thực hiện đề xuất hỗ 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 

x Nghị định số 240/2026/NĐ-CP ngày 
26/6/2026 của Chính phủ quy định 
chi tiết và biện pháp thi hành một số 
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trợ của Thành viên 
của Hệ sinh thái tận 
dụng các FTA

Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136, đường Lê Lợi, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng 
Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công 
cấp xã

điều về cơ chế, chính sách phát huy 
nguồn lực xây dựng, vận hành Hệ 
sinh thái tận dụng các Hiệp định 
thương mại tự do và Quỹ Xúc tiến 
xuất khẩu ngành hàng theo Nghị 
quyết số 250/2025/QH15 ngày 
10/12/2025 của Quốc hội về một số 
cơ chế, chính sách đặc thù nhằm 
nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế

III LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
1 1.115399 Thành lập Quỹ Xúc 

tiến xuất khẩu ngành 
hàng

- Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136, đường Lê Lợi, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng 
Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công 
cấp xã

x Nghị định số 240/2026/NĐ-CP ngày 
26/6/2026 của Chính phủ quy định 
chi tiết và biện pháp thi hành một số 
điều về cơ chế, chính sách phát huy 
nguồn lực xây dựng, vận hành Hệ 
sinh thái tận dụng các Hiệp định 
thương mại tự do và Quỹ Xúc tiến 
xuất khẩu ngành hàng theo Nghị 
quyết số 250/2025/QH15 ngày 
10/12/2025 của Quốc hội về một số 
cơ chế, chính sách đặc thù nhằm 
nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế

2 1.115400 Chấm dứt hoạt động 
của Quỹ xúc tiến 
xuất khẩu ngành 
hàng

- Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Số 136, đường Lê Lợi, 
phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng 
Yên

x Nghị định số 240/2026/NĐ-CP ngày 
26/6/2026 của Chính phủ quy định 
chi tiết và biện pháp thi hành một số 
điều về cơ chế, chính sách phát huy 
nguồn lực xây dựng, vận hành Hệ 
sinh thái tận dụng các Hiệp định 
thương mại tự do và Quỹ Xúc tiến 
xuất khẩu ngành hàng theo Nghị 
quyết số 250/2025/QH15 ngày 
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- Trung tâm phục vụ hành chính công 
cấp xã

10/12/2025 của Quốc hội về một số 
cơ chế, chính sách đặc thù nhằm 
nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH BỊ BÃI BỎ

STT Mã số 
TTHC Tên TTHC Cơ quan thực 

hiện
Tên VBQPPL quy định Ghi chú

I LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
1 1.003.390 Thông báo ứng dụng 

TMĐT bán hàng
UBND Tỉnh Nghị định số 248/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Thương mại 
điện tử

TTHC đã được ban hành 
tại Quyết định số 
1552/QĐ-UBND ngày 
14/5/2026 của Chủ tịch 
UBND tỉnh

2 2.000.243 Thông báo website 
TMĐT bán hàng

UBND Tỉnh Nghị định số 248/2026/NĐ-CP ngày 
30/6/2026 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Thương mại 
điện tử

TTHC đã được ban hành 
tại Quyết định số 
1552/QĐ-UBND ngày 
14/5/2026 của Chủ tịch 
UBND tỉnh

3 1.002.968 Thay đổi, chấm dứt 
thông tin đã thông báo về 
ứng dụng bán hàng

UBND Tỉnh Nghị định số 248/2026/NĐ-CP ngày 
30/6/2026 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Thương mại 
điện tử

TTHC đã được ban hành 
tại Quyết định số 
1551/QĐ-UBND ngày 
27/10/2025 của Chủ tịch 
UBND tỉnh
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4 1.000.758 Thay đổi, chấm dứt 
thông tin đã thông báo về 
website thương mại điện 
tử bán hàng

UBND Tỉnh Nghị định số 248/2026/NĐ-CP ngày 
30/6/2026 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Thương mại 
điện tử

TTHC đã được ban hành 
tại Quyết định số 
1552/QĐ-UBND ngày 
14/5/2026 của Chủ tịch 
UBND tỉnh

5 1.000.880 Đăng ký hoạt động đánh 
giá tín nhiệm website 
TMĐT

UBND Tỉnh Nghị định số 248/2026/NĐ-CP ngày 
30/6/2026 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Thương mại 
điện tử

TTHC đã được ban hành 
tại Quyết định số 
1551/QĐ-UBND ngày 
27/10/2025 của Chủ tịch 
UBND tỉnh

6 1.000.799 Sửa đổi, bổ sung thông 
tin đăng ký hoạt động 
đánh giá tín nhiệm 
website thương mại điện 
tử

UBND Tỉnh Nghị định số 248/2026/NĐ-CP ngày 
30/6/2026 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Thương mại 
điện tử

TTHC đã được ban hành 
tại Quyết định số 
1551/QĐ-UBND ngày 
27/10/2025 của Chủ tịch 
UBND tỉnh

II LĨNH VỰC ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
1 1.001271 Cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động thử 
nghiệm

UBND Tỉnh - Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 
16/01/2026 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp để tổ chức 
hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và 
quy chuẩn kỹ thuật;
- Thông tư số 34/2026/TT-BCT ngày 
30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định về quản lý chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm 
quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

TTHC đã được ban hành 
tại Quyết định số 
1606/QĐ-UBND ngày 
18/5/2026 của Chủ tịch 
UBND tỉnh

2 2.000618 Cấp bổ sung, sửa đổi 
Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động thử nghiệm

UBND Tỉnh - Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 
16/01/2026 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp để tổ chức 
hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và 

TTHC đã được ban hành 
tại Quyết định số 
1606/QĐ-UBND ngày 
18/5/2026 của Chủ tịch 
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quy chuẩn kỹ thuật;
- Thông tư số 34/2026/TT-BCT ngày 
30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định về quản lý chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm 
quản lý nhà nước của Bộ Công 
Thương.

UBND tỉnh

3 2.000613 Cấp lại Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động thử 
nghiệm

UBND Tỉnh - Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 
16/01/2026 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp để tổ chức 
hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và 
quy chuẩn kỹ thuật;
- Thông tư số 34/2026/TT-BCT ngày 
30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định về quản lý chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm 
quản lý nhà nước của Bộ Công 
Thương.

TTHC đã được ban hành 
tại Quyết định số 
1606/QĐ-UBND ngày 
18/5/2026 của Chủ tịch 
UBND tỉnh

4 1.00087 Cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động giám 
định

UBND Tỉnh - Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 
16/01/2026 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp để tổ chức 
hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và 
quy chuẩn kỹ thuật;
- Thông tư số 34/2026/TT-BCT ngày 
30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định về quản lý chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm 
quản lý nhà nước của Bộ Công 
Thương.

TTHC đã được ban hành 
tại Quyết định số 
1606/QĐ-UBND ngày 
18/5/2026 của Chủ tịch 
UBND tỉnh

5 2.000401 Cấp bổ sung, sửa đổi UBND Tỉnh - Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày TTHC đã được ban hành 
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Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động giám định

16/01/2026 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp để tổ chức 
hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và 
quy chuẩn kỹ thuật;
- Thông tư số 34/2026/TT-BCT ngày 
30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định về quản lý chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm 
quản lý nhà nước của Bộ Công 
Thương.

tại Quyết định số 
1606/QĐ-UBND ngày 
18/5/2026 của Chủ tịch 
UBND tỉnh

6 2.000251 Cấp lại Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động giám 
định

UBND Tỉnh - Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 
16/01/2026 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp để tổ chức 
hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và 
quy chuẩn kỹ thuật;
- Thông tư số 34/2026/TT-BCT ngày 
30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định về quản lý chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm 
quản lý nhà nước của Bộ Công 
Thương.

TTHC đã được ban hành 
tại Quyết định số 
1606/QĐ-UBND ngày 
18/5/2026 của Chủ tịch 
UBND tỉnh

7 1.001292 Cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động chứng 
nhận

UBND Tỉnh - Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 
16/01/2026 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp để tổ chức 
hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và 
quy chuẩn kỹ thuật;
- Thông tư số 34/2026/TT-BCT ngày 
30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định về quản lý chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm 
quản lý nhà nước của Bộ Công 

TTHC đã được ban hành 
tại Quyết định số 
1606/QĐ-UBND ngày 
18/5/2026 của Chủ tịch 
UBND tỉnh
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Thương.
8 2.000628 Cấp bổ sung, sửa đổi 

Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động chứng nhận

UBND Tỉnh - Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 
16/01/2026 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp để tổ chức 
hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và 
quy chuẩn kỹ thuật;
- Thông tư số 34/2026/TT-BCT ngày 
30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định về quản lý chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm 
quản lý nhà nước của Bộ Công 
Thương.

TTHC đã được ban hành 
tại Quyết định số 
1606/QĐ-UBND ngày 
18/5/2026 của Chủ tịch 
UBND tỉnh

9 2.000624 Cấp lại Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động chứng 
nhận

UBND Tỉnh - Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 
16/01/2026 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp để tổ chức 
hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và 
quy chuẩn kỹ thuật;
- Thông tư số 34/2026/TT-BCT ngày 
30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định về quản lý chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm 
quản lý nhà nước của Bộ Công 
Thương.

TTHC đã được ban hành 
tại Quyết định số 
1606/QĐ-UBND ngày 
18/5/2026 của Chủ tịch 
UBND tỉnh

10 2.000147 Cấp Quyết định chỉ định 
tổ chức đánh giá sự phù 
hợp

UBND Tỉnh - Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 
16/01/2026 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp để tổ chức 
hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và 
quy chuẩn kỹ thuật;
- Thông tư số 34/2026/TT-BCT ngày 
30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công 

TTHC đã được ban hành 
tại Quyết định số 
1606/QĐ-UBND ngày 
18/5/2026 của Chủ tịch 
UBND tỉnh
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Thương quy định về quản lý chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm 
quản lý nhà nước của Bộ Công 
Thương.

11 1.013989 Cấp thay đổi, bổ sung, thu 
hẹp phạm vi, lĩnh vực 
được chỉ định

UBND Tỉnh - Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 
16/01/2026 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp để tổ chức 
hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và 
quy chuẩn kỹ thuật;
- Thông tư số 34/2026/TT-BCT ngày 
30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định về quản lý chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm 
quản lý nhà nước của Bộ Công 
Thương.

TTHC đã được ban hành 
tại Quyết định số 
1606/QĐ-UBND ngày 
18/5/2026 của Chủ tịch 
UBND tỉnh

12 1.013990 Cấp lại quyết định chỉ 
định

UBND Tỉnh - Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 
16/01/2026 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp để tổ chức 
hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và 
quy chuẩn kỹ thuật;
- Thông tư số 34/2026/TT-BCT ngày 
30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định về quản lý chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm 
quản lý nhà nước của Bộ Công 
Thương.

TTHC đã được ban hành 
tại Quyết định số 
1606/QĐ-UBND ngày 
18/5/2026 của Chủ tịch 
UBND tỉnh
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